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BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm 10%VAT)

Ampe kìm đo AC/DC
Hioki CM4372

Model: CM4372

Tồn kho: 79

- Hãng sản xuất: Hioki Nhật
- Xuất xứ: Nhật
- Bảo hành: 12 tháng
- DC Dòng điện: 20.00 A / 600.0 A, Độ chính
xác cơ bản: ± 1.3% rdg. ± 0.08 A (phạm vi
20 A)
- Dòng điện xoay chiều: 20.00 A / 600.0 A
(10 Hz đến 1 kHz, True RMS), Độ chính xác
cơ bản 45-66 Hz: ± 1,3% rdg. ± 0,08 A (ở
20 A)
- Hệ số đỉnh: 20.00 Phạm vi: 7.5, 600.0A
phạm vi: 3 hoặc ít hơn
- DC + AC Dòng điện: 20.00 A / 600.0 A (10
Hz đến 1 kHz, True RMS), Độ chính xác cơ
bản DC, 45-66 Hz: ± 1,3% rdg. ± 0,13 A (ở
20 A)
- Điện áp DC: 600,0 mV đến 1500 V, 5 dải,
Độ chính xác cơ bản: ± 0,5% rdg. ± 0,5 mV
(ở 600 mV)
- Điện Áp AC: 6.000 V đến 1000 V, 4 phạm
vi (15 Hz đến 1 kHz, True RMS), Độ chính
xác cơ bản: ± 0,9% rdg. ± 3 dgt.
- Điện áp DC + AC: 6.000 V đến 1000 V, 4
phạm vi, Độ chính xác cơ bản: ± 1,0% rdg.
± 7 dgt.
- Kháng: 600,0 Ω đến 600,0 kΩ, 4 phạm vi,
Độ chính xác cơ bản: ± 0,7% rdg. ± 5 dgt.
- Công suất tĩnh điện: 1.000 μF đến 1000
μF, 4 phạm vi, Độ chính xác cơ bản: ± 1,9%
rdg. ± 5 dgt.
- Tần số: 9.999 Hz đến 999.9 Hz, Độ chính
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xác cơ bản: ± 0.1% rdg. ± 1 dgt.
- Nhiệt độ (K): -40,0 đến 400,0 ˚C, thêm độ
chính xác của đầu dò nhiệt độ vào độ chính
xác cơ bản ± 0,5% rdg. ± 3.0 ˚C
- Phát hiện điện áp: Hi: 40 V đến 600 V AC,
Lo: 80 V đến 600 V AC, 50/60 Hz

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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